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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

STT MSSV Họ tên Giới tính Ngày sinh Khóa Ngành

1 BABAIU14378 Trần Văn Duy Nam 24/08/1996 2014-2018 Business Administration

2 BABAIU15235 Trần Thị Linh Chi Nữ 05/04/1997 2015-2019 Business Administration

3 BABAIU16155 Lương Ngọc Điệp Nữ 09/11/1998 2016-2020 Business Administration

4 BAFNIU15088 Nguyễn Ngô Uyên Ngọc Nữ 12/01/1997 2015-2019 Finance and Banking

5 BTBTIU15035 Lại Ngọc Bảo Trân Nữ 07/07/1997 2015-2019 Biotechnology

6 BTBTIU15088 Nguyễn Liêu Kim Chi Nữ 02/03/1997 2015-2019 Biotechnology

7 BTFTIU15050 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 01/09/1997 2015-2019 Food Technology

8 BTFTIU15071 Trần Thị Thoại Chi Nữ 01/01/1997 2015-2019 Food Technology

9 BTFTIU15027 Lê Thị Huyền My Nữ 10/04/1996 2015-2019 Food Technology

10 IEIEIU15023 Nguyễn Hoàng An Cư Nam 21/09/1997 2015-2019 Industrial and Systems Engineering

11 IEIEIU15068 Võ Kiều Linh Nữ 28/11/1997 2015-2019 Industrial and Systems Engineering

12 IEIEIU15049 Phan Minh Quân Nam 14/01/1997 2015-2019 Industrial and Systems Engineering

13 IELSIU15095 Thái Nguyên Phú Nam 22/04/1997 2015-2019 Logistics and Supply Chain Management

14 ITITIU15031 Lương Huỳnh Huy Hoàng Nam 19/09/1997 2015-2019 Information Technology

15 MAMAIU15036 Thái Đỗ Phương Loan Nữ 10/07/1996 2015-2019 Applied Mathematics
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